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	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
CỤM NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC16
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: 
………………………………………………………………………………………………

2. Cơ quan đặt hàng:
………………………………………………………………………………………………
3. Thời gian thực hiện dự kiến: ... tháng (từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...).

4. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: ... triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước: ... triệu đồng; tỷ lệ: ...%.

- Ngoài ngân sách nhà nước17: ... triệu đồng; tỷ lệ: ...%.

- Kinh phí dự phòng18: ... triệu đồng; tỷ lệ: ...%.

5. Thông tin tổ chức đăng ký chủ trì

Tên: ...

Mã định danh tổ chức: ...

Địa chỉ: ...

Đại diện theo pháp luật: ...

6. Thông tin chủ nhiệm nhiệm vụ
	Họ và tên:... 
	Học hàm, học vị: ...
	

	Căn cước số: ... 
	Ngày cấp: ... 
	Nơi cấp: ...

	Đơn vị công tác: ...
	Điện thoại: ... 
	Email:...


7. Các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có)

	TT
	Tên tổ chức
	Mã định danh tổ chức
	Địa chỉ
	Đại diện theo pháp luật

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


8. Tổng quan tình hình nghiên cứu

9. Mục tiêu

9.1. Mục tiêu tổng quát

9.2. Mục tiêu cụ thể
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cần đạt:

10.1. Sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá

Làm rõ sản phẩm chính của nhiệm vụ, gồm: tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm; đơn vị đo; mức chất lượng cần đạt theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài; Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra; tỷ lệ nội địa hóa.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
10.2. Công nghệ lõi

Làm rõ các công nghệ lõi tạo ra hoặc cần làm chủ.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
10.3. Sở hữu trí tuệ

Làm rõ đối tượng sở hữu trí tuệ được hình thành.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
10.4. Công bố khoa học

Nêu công bố khoa học, gồm: Bài báo; sách chuyên khảo và các sản phẩm khác; số lượng; yêu cầu khoa học cần đạt.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10.5. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Nêu kết quả tham gia đào tạo sau đại học (nếu có): Cấp đào tạo, số lượng, chuyên ngành đào tạo.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
11. Hiệu quả đầu tư của nhiệm vụ

11.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại:

Từ kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ, dự kiến về doanh thu; giá trị gia tăng trong nước/giá trị xuất khẩu; việc làm chất lượng cao; hình thành các ngành công nghiệp mới.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
11.2. Giá trị khoa học và tự chủ công nghệ:

Tác động của nhiệm vụ trong việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia; khả năng tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc nước ngoài.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
11.3. Tác động môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh:

Nêu rõ tác động đối với môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

12. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao, thương mại hóa kết quả

Kế hoạch sản xuất, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa/xuất khẩu và khai thác quyền sở hữu trí tuệ; Dự kiến đơn vị tiếp nhận, khách hàng mục tiêu.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
II. DANH MỤC NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN THUỘC CỤM NHIỆM VỤ HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ

(Phụ lục 1 kèm theo Thuyết minh)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CỤM NHIỆM VỤ HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ

(Phụ lục 2 kèm theo Thuyết minh)
	CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	..., ngày ... tháng ... năm 20... 
THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


___________________________

16 Thuyết minh sử dụng đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược triển khai theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ. Các nhiệm vụ thành phần thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ thực hiện theo Biểu mẫu BM-02-CNCL. 
17 Từ khoản chi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các nguồn chi khác (nếu có).

18 Từ nguồn ngân sách nhà nước, không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ.
Phụ lục 1.

DANH MỤC NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN THUỘC CỤM NHIỆM VỤ HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ

(Kèm theo Thuyết minh tổng quát nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược)
Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược: ...

	TT
	Tên nhiệm vụ thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	Tổ chức đăng ký chủ trì
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Mục tiêu
	Sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá
	Thời gian thực hiện
	Hiệu quả và tác động trong cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	Nhiệm vụ 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2.

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN THUỘC CỤM NHIỆM VỤ HOẶC CHUỖI NHIỆM VỤ

(Kèm theo Thuyết minh tổng quát nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược)

Tên nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược: ...

 Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Tên nhiệm vụ thành phần thuộc cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ
	Tổ chức đăng ký chủ trì
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng kinh phí
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	

	1
	Nhiệm vụ 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	


